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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 

 THÀNH PHỐ H  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 54/2023/HSST 

Ngày: 16/5/2023 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 – THÀNH PHỐ H 

- Thành phần Hội Đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Chí Hiếu 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Như Thủy; 

2. Ông Nguyễn Đình Rành. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Hà Trang - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 

7, Thành phố H 

- Đại diện Vện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố H tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Ngọc Trinh - Kiểm sát Vên  

Trong các ngày 12 và 16 tháng 5 năm 2023 tại Phòng xử án Tòa án nhân 

dân Quận 7, Thành phố H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

148/2022/TLST-HS ngày 27 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 69/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phạm Văn P, sinh năm 1999 tại tỉnh Quảng N; giới tính: Nam; 

nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Ông Đ, thôn Đoàn K, xã Dương H, thành 

phố Cẩm P, tỉnh Quảng N; nơi cư trú: Không có nơi cư trú nhất định; quốc tịch: 

Vệt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Không; trình độ học 

vấn: 9/12; con ông Phạm Văn P, sinh năm 1977 và con bà Tạ Thị S, sinh năm 

1978; anh chị em: 01 người em trai (sinh năm 2002); Vợ, con: chưa có; Tiền án: 

Bản án số 241/2020/HS-ST ngày 27/7/2020, Tòa án nhân dân quận Đống Đ, 

Thành phố Hà N xử phạt Phạm Văn P 04 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Chấp 

hành xong án phạt tù ngày 21/8/2020; Tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án số 

113/2022/HSST ngày 11/7/2022, Tòa án nhân dân quận Ba Đ, Thành phố Hà N 

xử phạt Phạm Văn P 04 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Bản án số 

100/2022/HS-ST ngày 09/8/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng N xử phạt Phạm 

Văn P 12 năm 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo đang chấp 

hành án tại trại giam Vĩnh Q – tỉnh Vĩnh P từ ngày 08/02/2022 theo Quyết định 

tổng hợp hình phạt của nhiều bản án số 04/2022/QĐ-CA ngày 04/11/2022 của 

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng N. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

Bị hại: Bà Quách Tường V, sinh năm 1963; địa chỉ: E Trần Văn K, phường 

Tân Thuận Đ, Quận 7, Thành phố H. (có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt) 
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Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Công ty TNHH Dịch vụ 

Thương mại Vận tải Quang T; đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Công Q – Chức 

vụ: Giám đốc; địa chỉ: F Lê Văn S, Phường 12, Quận 3, Thành phố H. (vắng mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Tháng 12/2021, bị cáo Phạm Văn P xin làm thuê ở cơ sở bơm vá của bà 

Quách Tường V (địa chỉ: bãi đất trống đối diện cảng Bến N, phường Tân Thuận 

Đ, Quận 7, Thành phố H). Khi xin việc, P cho bà V xem hình ảnh của căn cước 

công dân số 0260990009XX mang tên Phạm Văn P, sinh ngày 03/5/1991, nơi 

thường trú: Quảng A, Tây H, Hà N. P khai đây là căn cước công dân giả do P 

đặt mua trên mạng xã hội với giá 1.500.000 đồng, mục đích là để đi lại và xin 

việc làm. Bị cáo P có nhiệm vụ thay vỏ xe ô tô, xe đầu kéo. Ngày 19/01/2022, 

do không có tiền tiêu xài, P nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại bãi xe bán lấy 

tiền. Khoảng 04 giờ 50 phút ngày 19/01/2022, P một mình dùng dụng cụ tháo 08 

bánh xe của rơ mooc biển số 51R-210.XX, thuê tài xế (không rõ lai lịch) sử 

dụng xe tải (không rõ biển số) chở 08 bánh xe đến bãi đất trống cách cơ sở bơm 

vá khoảng 02 km bán cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) được 

15.000.000 đồng. P trả tiền thuê xe vận chuyển 1.000.000 đồng, số tiền còn lại P 

tiêu xài cá nhân. Sau khi trộm cắp tài sản, P bỏ trốn. 

Khoảng 08 giờ ngày 19/01/2022, bà Quách Tường V đến cơ sở bơm vá, 

phát hiện 08 bánh xe của rơ mooc biển số 51R-210.XX bị mất. Qua kiểm tra 

camera, bà V phát hiện Phạm Văn P lấy trộm 08 bánh xe của rơ mooc nên đến 

Công an phường Tân Thuận Đ, Quận 7 trình báo.  

Rơ mooc biển số 51R-210.XX thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu 

hạn dịch vụ thương mại vận tải Quang T, do ông Nguyễn Công Q làm Giám 

đốc. Ông Q gửi rơ mooc tại bãi xe của bà V và trả chi phí hàng tháng cho bà V. 

Theo K luận định giá tài sản số 51/KL-HĐĐGTTHS ngày 01/3/2022 của 

Hội Đồng định giá tài sản tố tụng hình sự Ủy ban nhân dân Quận 7, K luận: 

- 08 lốp xe hiệu Casumina, có giá trị 30.016.000 đồng; 

- 08 ruột xe hiệu Kingstire, có giá trị 2.176.000 Đồng; 

- 08 yếm xe hiệu Maxxi stone, có giá trị 640.000 Đồng; 

- 08 mâm xe bằng sắt, có giá trị 4.800.000 Đồng. 

Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 37.632.000 Đồng. 

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7, Phạm Văn P đã khai nhận 

hành vi phạm tội như trên. 

Tại Bản cáo trạng số 132/CT – VKSQ7 ngày 26/10/2022, viện kiểm sát 

nhân dân Quận 7, Thành phố H đã truy tố bị cáo Phạm Văn P về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, trong phần tranh luận, đại diện Vện kiểm sát nhân dân 

Quận 7 vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, Đồng thời đề nghị Hội Đồng xét xử: 

Áp dụng Khoản 1 Điều 173; điểm s Khoản 1 Điều 51; điểm h Khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử phạt bị 

cáo Phạm Văn P từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù. 
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Về trách nhiệm dân sự:  

- Ông Nguyễn Công Q là người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Dịch 

vụ Thương mại Vận tải Quang T (người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ 

án) đã được bà Quách Tường V (bị hại) bồi thường thiệt hại, không yêu cầu 

thêm.  

- Người bị hại là bà Quách Tường V yêu cầu bị cáo Phạm Văn P bồi 

thường số tiền 37.000.000 Đồng. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo P đồng ý bồi 

thường theo yêu cầu của người bị hại nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự 

nguyện bồi thường này. 

Bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội phù hợp với nội dung vụ 

án đã được tóm tắt như trên, đã thể hiện sự ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

- Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; 

- Căn cứ vào K quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo,  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội Đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an 

Quận 7, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, các đương sự 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Căn cứ lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, kết hợp với các tài 

liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ, xét đủ cơ sở để kết luận: Ngày 

19/01/2022, tại bãi đất trống đối diện cảng Bến N, phường Tân Thuận Đ, Quận 7, 

Thành phố H, bị cáo Phạm Văn P có hành vi lén lút chiếm đoạt 08 bánh xe của rơ 

mooc biển số 51R-210.XX do bà Quách Tường V quản lý. Tài sản bị chiếm đoạt 

có giá trị tại thời điểm chiếm đoạt là 37.632.000 Đồng. Vì vậy, hành vi của bị cáo 

cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Tội phạm và hình phạt đối với bị cáo Phạm Văn P 

được quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017 như viện kiểm sát nhân dân Quận 7 truy tố là đúng người, đúng tội. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản, Đồng thời còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình 

trật tự, trị an. Bị cáo là thanh niên khỏe mạnh, có nhân thân xấu và nhận thức rõ 

hành vi trộm cắp tài sản là vi phạm pháp luật nhưng do lười lao động, để có tiền 

tiêu xài nên bị cáo đã phạm tội. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo 

dục, cải tạo riêng và phòng ngừa chung trong xã hội. 

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Phạm Văn P đã bị 

kết án chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm 
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quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo Phạm Văn P đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên 

được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s 

Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

[6] Đối với những người đã chở thuê 08 bánh xe và người mua bánh xe, 

không rõ lai lịch, bị cáo Phạm Văn P xác định không bàn bạc, không nói việc 08 

bánh xe do trộm cắp mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Quận 7 

không xử lý là có căn cứ nên không xét. 

[7] Đối với căn cước công dân số 0260990009XX mang tên Phạm Văn P, 

sinh ngày 03/5/1991, nơi thường trú: Quảng A, Tây H, Hà N. P đặt mua trên 

mạng xã hội, P đã làm mất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 không thu 

giữ được căn cước công dân nên không đủ căn cứ để xử lý Phạm Văn P về hành 

vi sử dụng giấy tờ giả là có căn cứ nên không xét. 

[8] Về trách nhiệm dân sự:  

- Ông Nguyễn Công Q là người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Dịch 

vụ Thương mại Vận tải Quang T (người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ 

án) đã được bà Quách Tường V (bị hại) bồi thường thiệt hại, không yêu cầu 

thêm và tại phiên tòa hôm nay vắng mặt nên không xét. 

- Trong quá trình giải quyết vụ án bà Quách Tường V (bị hại) yêu cầu bị 

cáo Phạm Văn P bồi thường số tiền 37.000.000 Đồng. Tại phiên tòa hôm nay, bị 

cáo P Đồng ý bồi thường theo yêu cầu của người bị hại nên Hội Đồng xét xử ghi 

nhận sự tự nguyện bồi thường này. 

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

      QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ Khoản 1 Điều 173; điểm s Khoản 1 Điều 51; điểm h Khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/02/2022. (theo Quyết định tổng hợp 

hình phạt của nhiều bản án số 04/2022/QĐ-CA ngày 04/11/2022 của Chánh án 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng N). 

2. Căn cứ Điều 48 Bộ Luật Hình sự năm 2015; Điều 586 và Điều 589 Bộ 

luật Dân sự năm 2015: 

Buộc bị cáo Phạm Văn P phải bồi thường cho bị hại bà Quách Tường V 

số tiền 37.000.000 (ba mươi bảy triệu) Đồng.  

3. Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; Luật phí 

và lệ phí; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội:  
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- Bị cáo Phạm Văn P phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm 

ngàn) Đồng. 

 - Bị cáo Phạm Văn P phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với trách nhiệm 

bồi thường cho bà Quách Tường V là 1.850.000 (một triệu tám trăm năm mươi 

ngàn) Đồng. 

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 

án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

thi hành án Dân sự. 

Trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 

16/5/2023), bị cáo được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm đến Tòa án nhân dân 

Thành phố H. 

Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì được quyền kháng cáo bản án sơ 

thẩm trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày được tống đạt bản án hợp lệ. 

Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân TP. HCM;  

- Vện kiểm sát nhân dân Quận 7;  

- Công an Quận 7;  

- Chi cục THADS Quận 7; 

- Sở Tư pháp TP. HCM; 

- Bị cáo;  

- Đương sự; 

- Lưu sổ án; 

- Lưu hồ sơ. (Tk. Trang) 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Hiếu 

 
 

                                   


